DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA CN ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

	TT
	Họ và tên
	Chuyên ngành
	Biên chế
	HĐ Sở
	Hợp đồng Trường
	Kỹ sư
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ

	01
	Châu Văn Bảo
	TB, mạng và NMĐ
	1
	
	
	0
	1
	

	02
	Tạ Minh Cường
	TB, mạng và NMĐ
	1
	
	
	0
	1
	

	03
	Nguyễn Minh Đức
	Điện xí nghiệp
	1
	
	
	1
	0
	

	04
	Huỳnh Ngọc Mai
	Tự động hóa
	1
	
	
	0
	1
	

	05
	Ngô Hoàng Anh
	TB, mạng và NMĐ
	1
	
	
	0
	1
	

	06
	Nguyễn Anh Tăng
	TB, mạng và NMĐ
	1
	
	
	0
	1
	

	07
	Võ Cường
	KT Cơ Điện Tử
	1
	
	
	0
	1
	

	08
	Quách Minh Thử
	TB, mạng và NMĐ
	1
	
	
	0
	1
	

	09
	Trần Công Tiến
	KT Điện – điện tử
	1
	
	
	1
	0
	

	10
	Tăng Cẩm Huê
	KT Điện – điện tử
	1
	
	
	1
	0
	

	11
	Nguyễn Thùy Dương
	KT Điện – điện tử
	1
	
	
	1
	0
	

	12
	Nguyễn Hồng Đức
	Điện xí nghiệp
	1
	
	
	1
	0
	

	13
	Nguyễn Văn Yên
	TB, mạng và NMĐ
	1
	
	
	0
	1
	

	14
	Nguyễn Minh Đức
	Tự động hóa
	1
	
	
	1
	0
	

	15
	Mạnh Lê Hoàn
	Tự động hóa
	1
	
	
	0
	1
	

	16
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	Vật lý điện tử
	1
	
	
	1
	0
	

	17
	Lê Thế Huân
	Điện khí hóa - CCĐ
	1
	
	
	1
	0
	

	18
	Trần Trung Hiếu
	Điện khí hóa - CCĐ
	1
	
	
	1
	0
	

	19
	Trần Hiếu Trinh
	Vật lý điện tử
	1
	
	
	1
	0
	

	20
	Nguyễn Thị Tố Nga
	KT Điện tử
	1
	
	
	0
	1
	

	21
	Lê Tiến Đạt
	Tự động hóa
	1
	
	
	0
	1
	

	22
	Đặng Đức Minh
	KT Điện tử
	1
	
	
	0
	1
	

	23
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	KT Điện – điện tử
	1
	
	
	1
	0
	

	24
	Vũ Hạnh Chiêu
	TB, mạng và NMĐ
	1
	
	
	0
	1
	

	25
	Ngô Phong Cường
	KT Cơ Điện Tử
	1
	
	
	0
	1
	

	26
	Nguyễn Minh Đức Cường
	TB, mạng và NMĐ
	1
	
	
	0
	1
	

	27
	Nguyễn Thùy Linh
	TB, mạng và NMĐ
	1
	
	
	0
	1
	

	28
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	TB, mạng và NMĐ
	1
	
	
	0
	1
	

	29
	Trần Nguyễn Bảo Trân
	Điện tử - Viễn thông
	1
	
	
	0
	1
	

	30
	Cao Văn Tuấn
	TB, mạng và NMĐ
	0
	1
	
	0
	1
	

	31
	Nguyễn Nam Anh
	TB, mạng và NMĐ
	0
	1
	
	1
	0
	

	Tổng
	29
	2
	
	12
	19
	



Tổng: 31 GV
· Điện CN: 16 trong đó (5 kỹ sư + 11 thạc sĩ)
· Điện tử: 08 trong đó (6 kỹ sư + 02 thạc sĩ)
· TĐH: 04 trong đó (1 kỹ sư + 03 thạc sĩ)
· [bookmark: _GoBack]ĐT-VT: 01 trong đó (0 kỹ sư + 01 thạc sĩ)
· CĐT: 02 trong đó (0 kỹ sư + 02 thạc sĩ)
